
Phụ lục  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y,  

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /5/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)    
 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí (nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

quy định sửa 

đổi, bổ sung thủ 

tục hành chính 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

I LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

1 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

an toàn dịch bệnh động vật 

(trừ cơ sở an toàn dịch 

bệnh theo yêu cầu của nước 

nhập khẩu) 

(1.011475.000.00.00.H42) 

Trong thời hạn 

14 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Phí thẩm định đối với cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật: 

300.000 đồng/lần (căn cứ 

khoản 2 Mục II Biểu phí, lệ 

phí trong công tác thú y 

Thông tư số 101/2020/TT-

BTC ngày 23/11/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính).   

X 

Thông tư số  

20/2026/TT-

BNNMT ngày 

03/4/2026 của 

Bộ trưởng Bộ  

Nông nghiệp và 

Môi trường. 

 X 

2 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật (trừ cơ sở an toàn 

dịch bệnh theo yêu cầu của 

nước nhập khẩu) 

(1.011477.000.00.00.H42) 

3,5 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Phí thẩm định đối với cơ sở  

an toàn dịch bệnh động vật: 

300.000 đồng/lần (căn  cứ 

khoản 2 Mục II Biểu phí, lệ 

phí trong công tác thú y 

Thông tư số  101/2020/TT 

BTC ngày 23/11/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính) 

X 

Thông tư số  

20/2026/TT-

BNNMT ngày 

03/4/2026 của 

Bộ trưởng Bộ  

Nông nghiệp và 

Môi trường. 

 X 



2 
 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí (nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

quy định sửa 

đổi, bổ sung thủ 

tục hành chính 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

3 

Cấp Giấy chứng nhận vùng 

an toàn dịch bệnh động vật 

(trừ vùng an toàn dịch bệnh 

cấp tỉnh và vùng an toàn 

dịch bệnh phục vụ xuất 

khẩu) 

(1.011478.000.00.00.H42) 

Trong thời hạn 

21 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Phí thẩm định đối với vùng 

an toàn dịch bệnh động vật: 

3.500.000 đồng/lần (căn cứ 

khoản 1 Mục II Biểu phí, lệ 

phí trong công tác thú y 

Thông tư số 101/2020/TT-

BTC ngày 23/11/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính).  

X 

Thông tư số  

20/2026/TT-

BNNMT ngày 

03/4/2026 của 

Bộ trưởng Bộ  

Nông nghiệp và 

Môi trường. 

 X 

4 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

vùng an toàn dịch bệnh 

động vật (trừ vùng an toàn 

dịch bệnh cấp tỉnh và vùng 

an toàn dịch bệnh phục vụ 

xuất khẩu) 

(1.011479.000.00.00.H42) 

03 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Phí thẩm định đối với vùng 

an toàn dịch bệnh động vật: 

3.500.000 đồng/lần  (căn  cứ  

khoản  1  Mục  II  Biểu  phí,  

lệ  phí  trong  công  tác  thú  y  

Thông  tư  số 101/2020/TT-

BTC ngày 23/11/2020 của Bộ  

trưởng Bộ  Tài chính) 

X 

Thông tư số  

20/2026/TT-

BNNMT ngày 

03/4/2026 của 

Bộ trưởng Bộ  

Nông nghiệp và 

Môi trường. 

 X 

II LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

1 

Cấp giấy phép hoạt động  

dự  báo,  cảnh  báo  khí  

tượng thủy văn 

(1.000987.000.00.00.H42) 

Tổng số ngày 

giải quyết: 14 

ngày làm việc.  

- Thời hạn kiểm 

tra hồ sơ: 01 

ngày làm việc.  

- Thời hạn tiến 

hành thẩm định, 

thẩm tra, khảo 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không quy định X 

Nghị  định  số  

113/2026/NĐ-

CP  ngày  

01/4/2026 của 

Chính phủ. 

X  



3 
 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí (nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

quy định sửa 

đổi, bổ sung thủ 

tục hành chính 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

sát, đánh giá, kết 

luận Cấp  phép: 

không quá 12 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ 

sơ hợp lệ.   

- Thời hạn trả 

kết quả: không 

quá 01 ngày làm 

việc. 

2 

Sửa  đổi,  bổ  sung,  gia  

hạn giấy phép hoạt động  

dự  báo,  cảnh  báo  khí  

tượng thủy văn 

(1.000970.000.00.00.H42) 

Tổng số ngày 

giải quyết: 14 

ngày làm việc.  

- Thời hạn kiểm 

tra hồ sơ: 01 

ngày làm việc.  

-  Thời hạn tiến 

hành thẩm định, 

thẩm tra, khảo 

sát, đánh giá, kết 

luận cấp  phép: 

12 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ.  

- Thời hạn trả 

kết quả: không 

quá 01 ngày làm 

việc. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không quy định X 

Nghị  định  số  

113/2026/NĐ-

CP  ngày  

01/4/2026 của 

Chính phủ. 

X  



4 
 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí (nếu có) 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

quy định sửa 

đổi, bổ sung thủ 

tục hành chính 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

3 

Cấp lại giấy phép hoạt 

động dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn (cấp tỉnh) 

(1.000943.000.00.00.H42) 

Thời hạn tiến 

hành thẩm định, 

thẩm tra, khảo 

sát, đánh giá, kết 

luận cấp  phép: 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không  X 

Nghị  định  số  

113/2026/NĐ-

CP  ngày  

01/4/2026 của 

Chính phủ. 

X  

4 

Phê duyệt nội dung trao đổi 

thông tin, dữ liệu khí tượng 

thủy văn, giám sát biến đổi 

khí hậu với tổ chức quốc tế, 

tổ chức, cá nhân nước 

ngoài không thuộc điều ước 

quốc tế mà Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên đối với thông 

tin, dữ liệu khí tượng thủy 

văn, giám sát biến đổi khí 

hậu trong địa giới hành 

chính của tỉnh 

(1.013861.H42) 

Tổng số ngày 

giải quyết: 13 

ngày làm việc.  

- Thời hạn kiểm 

tra hồ sơ: 02 

ngày làm việc.  

- Thời hạn thẩm 

định: tối đa 11 

ngày làm việc. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Không quy định X 

Nghị  định  số  

113/2026/NĐ-

CP  ngày  

01/4/2026 của 

Chính phủ. 

 X 
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